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	STT
	Họ và tên
	SĐT liên hệ
	Đơn vị
	Địa chỉ
	Ngành nghề kinh doanh
	Thời gian tiêm vắc xin Covid 19 mũi 2/mũi 3

	1. 
	Trần Thị Hòa
	0889 066 567
	Công ty TNHH Ama Thuột
	Tdp 9, Thị trấn Ea Đ’răng, Ea H’leo, Đăk Lăk
	Mật ong
	11/02/2022 (mũi 3)

	2. 
	Lê Anh Trung
	0372.482.282
	HTX NN DV Công Bằng Thăng Tiến
	Thôn 7, Hòa An, Xã Hòa An, Krông Pắk, Đắk Lắk
	Cà phê, hạt tiêu, bơ, sầu riêng
	29/12/2021

	3. 
	Nguyễn Thị Thái Thanh
	0949.515.888
	Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm
	47 Dương Vân Nga, phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	Rau, củ quả các loại
	26/01/2022 (mũi 3)

	4. 
	Tống Thị Hoài Phương
	0948.24.16.16
	HTX Sản xuất thương mại dịch vụ tinh dầu và dược liệu Hena
	15 Nguyễn Kim, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Tinh dầu
	21/12/2021

	5. 
	Đặng Hoàng Anh
	0906.234.874
	HTX Giảm nghèo Ea Súp
	Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
	Gạo Briet
	12/2021

	6. 
	Hoàng Thị Ngát
	0988.075.879
	Hộ kinh doanh Natural
	Hẻm 70 Lương Thế Vinh phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Trà 
	18/11/2021

	7. 
	Lê Trung Kiên
	0938.783.771
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Bazan Đỏ
	Số 60A, đội 4, EaMtá, EaBhốk, Cưkuin, Đắk Lắk
	Cà phê
	12/2021

	8. 
	Lê Thị Bạch Dương
	0392.052.342
	Công ty TNHH cà phê Robanme
	140 Hai Bà Trưng, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
	Cà phê
	07/01/2022

	9. 
	Hoàng Thị Thơm
	0914.24.06.91
	Công ty TNHH Yaris
	36/6 Đặng Thái Thân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Tinh dầu các loại
	31/10/2021

	10. 
	Nguyễn Việt Tiến
	0946 68 37 47
	Công ty TNHH Macca Đắk Lắk
	646 Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk
	Hạt mắc ca
	19/01/2022

	11. 
	Đinh Huy Thắng
	0888.024.747
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Pơ Lang
	624 Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Dầu quả bơ
 Xà bông cà phê
	18/12/2021

	12. 
	Nguyễn Tuấn Linh
	0977.885.181
	Công ty TNHH MTV Green Food
	Thôn Ea Tút, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk
	Trà mãng cầu, bột gừng
	19/11/2021
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